
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/01/2024  - Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26207134223  Lê Phạm Minh  Anh 04/10/2002 Quảng Nam 29CBN6

2 26207229403  Phan Thị Kim  Anh 17/10/2002 Quảng Nam 29CBN6

3 27207101317  Trần Hoàng Ngọc  Anh 22/04/2003
Thừa Thiên

Huế
29CBN6

4 26202136248  Phan Thị Mỹ  Dung 25/01/2002 Quảng Ngãi 29CBN6

5 26207140456  Nguyễn Thị  Duyên 20/01/2002 Nghệ An 29CBN6

6 26207133269  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 01/05/2001 Đà Nẵng 29CBN6

7 26217142007  Trần Nguyên  Huy 10/06/2002 Quảng Nam 29CBN6

8 26202220693  Trần Thị Thanh  Huyền 26/09/2002 Đắk Lắk 29CBN6

9 28206731306  Nguyễn Thị  Huyền 12/06/2004 Vĩnh Phúc 29CBN6

10 26203831486  Phạm Thị Như  Huỳnh 03/01/2002 Quảng Nam 29CBN6

11 26202233095  Võ Trần Diệu  Kỳ 09/06/1999 Quảng Nam 29CBN6

12 26206600682  Nguyễn Thị Quỳnh  Lan 25/01/2002 Gia Lai 29CBN6

13 26207127169  Nguyễn Thị Nhật  Linh 01/01/2002 Quảng Nam 29CBN6

14 26207131735  Trần Yến  Linh 28/12/2002 Quảng Nam 29CBN6

15 28204953811  Phan Thị Bảo  Linh 29/03/2004 Quảng Trị 29CBN6

16 28209501924  Đàm Thị Thảo  My 19/09/2004 Quảng Bình 29CBN6

17 28204953969  Huỳnh Phúc  Ngân 13/01/2004 Phú Yên 29CBN6

18 26212135169  Nguyễn Văn  Khôi 25/10/2002 Quảng Nam 29CBN5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/01/2024  - Phòng : 609- K7/25 Quang Trung
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1 28204937090  Nguyễn Thị Ái  Nhi 01/09/2004 Quảng Trị 29CBN6

2 28204953971  Lê Phạm Hồng  Nhung 05/01/2004 Quảng Trị 29CBN6

3 28204953834  Nguyễn Thị Kim  Oanh 21/05/2004 Quảng Trị 29CBN6

4 26207133382  Thái Thị Ánh  Quyên 14/10/2002 Đà Nẵng 29CBN6

5 26202425575  Mai Như  Quỳnh 03/12/2002 Đà Nẵng 29CBN6

6 26203227968  Nguyễn Trần Nhật  Quỳnh 25/11/2002 Đà Nẵng 29CBN6

7 27205130320  Phạm Thị Thúy  Quỳnh 30/12/2003 Nghệ An 29CBN6

8 28204645106  Lê Thị Diễm  Quỳnh 06/07/2004 Quảng Trị 29CBN6

9 26207336167  Hồ Thị Thu  Sương 03/01/2002 Quảng Nam 29CBN6

10 26217142536  Doãn Đặng  Tân 04/07/2001 Đà Nẵng 29CBN6

11 28219505457  Lê Viết  Thành 01/01/2004 Quảng Bình 29CBN6

12 28209548177  Phan Thị Thanh  Thảo 21/02/2004 Đà Nẵng 29CBN6

13 26207131378  Trương Thị Ánh  Thương 15/05/2002 Quảng Nam 29CBN6

14 27207401211  Nguyễn Thị Ái  Trang 20/05/2003
Thừa Thiên

Huế
29CBN6

15 28205052331
 Nguyễn Đăng
Phương

 Uyên 11/06/2004 Đà Nẵng 29CBN6

16 26202536116
 Nguyễn Đoàn
Thanh

 Vân 22/04/2002 Đà Nẵng 29CBN6

17 26217136182  Đặng Quang  Vũ 15/07/2002 Quảng Nam 29CBN6

18 26212130425
 Nguyễn Nguyên
Hoàng

 Anh 12/01/2002 Đà Nẵng 29CHT6

19 26212341600  Võ Văn Huy  Bảo 04/03/2002 Đà Nẵng 29CHT6

20 27202222363  Nguyễn Thị Minh  Châu 09/09/2003 Quảng Ngãi 29CHT6

21 27212234046  Võ Phúc  Danh 27/05/2003 Đà Nẵng 29CHT6

22 26202130899  Đàm Mỵ  Duyên 18/06/2002 Đà Nẵng 29CHT6

23 27207202033  Trần Mỹ  Duyên 01/10/2003 Quảng Bình 29CHT6

24 26207122320  Tạ Thị Ngọc  Mai 10/08/2002 Đắk Lắk 29CHT5 Thi ghép

25 25217205415  Hứa Văn Thành  Nhân 21/01/2001 Quảng Nam 29CHT5 Thi ghép

26 26207130073  Lê Kim  Thảo 15/10/2002 Quảng Nam 29CHT5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/01/2024  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26202220809  Phạm Thanh Bảo  Hân 25/06/2002 Quảng Nam 29CHT6

2 26202120617  Đào Thị Thu  Hằng 23/10/2002 Quảng Nam 29CHT6

3 26202234164  Trần Thị Hiền  Hảo 13/05/2002 Đà Nẵng 29CHT6

4 26202222381  Châu Thị Thanh  Hiền 28/05/2002 Quảng Bình 29CHT6

5 26202841610  Võ Thị Thu  Hiền 27/05/2002 Đà Nẵng 29CHT6

6 26207140642  Nguyễn Thị  Huệ 25/08/2002 Thanh Hóa 29CHT6

7 27212135518  Lê Quốc  Huy 15/08/2003 Đà Nẵng 29CHT6

8 26202842523  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 09/09/2002 Khánh Hòa 29CHT6

9 26212835448  Nguyễn Hà Văn  Khanh 20/10/2002 Quảng Nam 29CHT6

10 26203321459  Từ Thị Thúy  Linh 21/11/2002 Quảng Nam 29CHT6

11 27207252226  Bùi Thị Hương  Ly 08/01/2003 Quảng Bình 29CHT6

12 27202147324  Nguyễn Thị Kiều  My 13/10/2003 Đắk Lắk 29CHT6

13 27202220935  Mai Ly  Na 19/09/2003 Bình Định 29CHT6

14 27202140738  Huỳnh Thị Kim  Ngân 25/12/2003 Quảng Ngãi 29CHT6

15 27202242159  Trần Khánh  Ngân 01/10/2003 Đà Nẵng 29CHT6

16 27212202618  Lê Hoàng Bảo  Ngọc 30/03/2003 Đà Nẵng 29CHT6

17 26207127700  Nguyễn Thảo  Nhi 22/05/2002 Quảng Nam 29CHT6

18 27202235038  Trịnh Thị Mỹ  Nhi 13/07/2003 Quảng Ngãi 29CHT6

19 27202100066  Võ Thị Thùy  Nhung 01/11/2003 Đắk Lắk 29CHT6

20 27202100167  Mai Hà  Phương 28/11/2003 Quảng Trị 29CHT6

21 26217320614  Nguyễn Mạnh  Quỳnh 19/09/2002 Quy Nhơn 29CHT6

22 26217232009  Nguyễn Văn Huy  Thạch 26/07/2002 Quảng Nam 29CHT6

23 27202251868  Nguyễn Thị Diễm  Thùy 18/06/2003 Đà Nẵng 29CHT6

24 27202124682  Mai Thị Thanh  Tính 15/06/2003 Đà Nẵng 29CHT6

25 26203334390  Phan Ngọc  Trâm 16/02/2002 Quảng Nam 29CHT6

26 26207141334  Ngô Thị Bích  Trâm 21/02/2002 Đà Nẵng 29CHT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/01/2024  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC
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ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

27 27203850088  Tán Thị Ngọc  Trâm 25/10/2003 Hồ Chí Minh 29CHT6

28 27202201918  Trần Minh  Trang 09/08/2003 Đà Nẵng 29CHT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/01/2024  - Phòng : 623- K7/25 Quang Trung

TT
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SINH

NƠI
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LỚP
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SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26202525537  Trần Lam Tuyết  Vy 26/07/2002 Đà Nẵng 29CHT6

2 27202133598  Nguyễn Thị Khánh  Uyên 18/06/2003 Nghệ An 29CYC3 Thi ghép

3 26207236295  Trương Thị Khánh  Trang 25/07/2002 Quảng Nam 29SHT4 Thi ghép

4 26207100761  Lê Thị Ly  Lài 12/10/2002 Đà Nẵng 29SSC2 Thi ghép

5 26217127757  Nguyễn Huy Bảo  Quân 05/07/2002 Đà Nẵng 29SSC2 Thi ghép

6 26217135217  Nguyễn Thái  Thịnh 28/07/2002 Đà Nẵng 29SSC2 Thi ghép

7 26207100245  Huỳnh Thị Yến  Trang 26/01/2002 Đà Nẵng 29SSC2 Thi ghép

8 26207226875
 Trương Hoàng
Phương

 Trinh 13/04/2002 Quảng Nam 29SSC2 Thi ghép

9 26217135166  Lê Đức  Vũ 01/12/2002 Đà Nẵng 29SSC2 Thi ghép

10 26202225030  Phan Huyền  Trang 30/04/2002 Hà Tĩnh 29SYC2 Thi ghép

11 26207135231  Lê Thị Thu  Hiền 13/11/2002 Quảng Nam 29THT8 Thi ghép

12 26203822544  Lê Thị Cẩm  Hiếu 28/01/2002 Quảng Trị 29THT8 Thi ghép

13 26207226508  Nguyễn Thị Quỳnh  Nhi 01/12/2002 Đắk Lắk 29THT8 Thi ghép

14 26212126914  Lê Văn  Hải 20/08/2002 Quảng Trị 29THT9 Thi ghép

15 26207134267  Phạm Thị Như  Quỳnh 18/05/2002 Đà Nẵng 29TSC6 Thi ghép

16 26207100018  Hoàng Thị  Thương 16/07/2001 Nghệ An 29TSC6 Thi ghép

17 26202342492  Phan Thị Thúy  Nhi 20/08/2002 Đà Nẵng 29TSC7 Thi ghép

18 26207223933  Nguyễn Thị Bảo  Huyền 04/06/2002 Quảng Nam 29TYC6 Thi ghép

19 26207231687
 Huyền Tôn Nữ
Ngọc

 Linh 03/05/2002 Đà Nẵng 29TYC6 Thi ghép

20 27203331171  Đặng Thị  Nhàn 31/10/2003
Thừa Thiên

Huế
29TYC6 Thi ghép

21 26205132968  Mai Thị Ánh  Tuyết 22/07/2002 Thanh Hóa 29TYC6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5


